
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /UBND-NNMT Quảng Ngãi, ngày       tháng 10 năm 2026

Về việc tăng cường công tác 
chống khai thác IUU, tập trung 
quản lý đội tàu cá, kiểm soát 

hoạt động khai thác thủy sản và 
truy xuất nguồn gốc thủy sản 

khai thác trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- Công an tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- UBND các xã, phường ven biển, đặc khu Lý Sơn.

Thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc 
Dũng tại Phiên họp lần thứ 36 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải 
sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và phát triển bền 
vững ngành thủy sản (Thông báo số 527/TB-VPCP ngày 14/10/2026 của Văn 
phòng Chính phủ) và triển khai thực hiện nội dung các Công văn: Số 
11812/BNNMT-TSKN ngày 14/10/2026, số 12017/BNNMT-TSKN ngày 
19/10/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường; trên cơ sở đề xuất của Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 12912/SNNMT-TSBĐ ngày 
19/10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan, theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao:

a) Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả các ý kiến chỉ 
đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh về công tác chống 
khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. 

b) Chủ động phối hợp thường xuyên với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan để giải quyết công việc 
liên quan đến chống khai thác IUU (về quản lý chặt chẽ tàu cá và kiểm soát vi 
phạm; thực hiện đầy đủ, toàn diện hệ thống eCDT; Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng 
cảng cá;….); đặc biệt không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. 

c) Nghiên cứu, rà soát và tổ chức tự khắc phục 05 nhóm vi phạm, tồn tại, 
hạn chế (Cụ thể: (1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện: Chỉ đạo 
chưa quyết liệt; thanh tra, kiểm tra chưa hiệu quả; (2). Công tác quản lý, kiểm 
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soát, giám sát hoạt động tàu cá: Chưa quản lý chặt tàu cá không đủ điều kiện và 
thiết bị VMS; (3) Công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản: Có dấu hiệu giả mạo, 
lập khống hồ sơ; quản lý thiếu chặt chẽ; (4) Công tác theo dõi, xử lý vi phạm: 
Đóng, khép hồ sơ không đúng quy định; bỏ lọt vi phạm, để hết thời hiệu xử phạt; 
(5) Công tác quản lý tàu cá và cấp phép khai thác thủy sản: Chưa xây dựng, công 
khai tiêu chí và quy trình xét duyệt theo quy định) do Thanh tra Chính phủ chỉ ra 
khi thanh tra tại các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, An Giang, Cà Mau để hạn chế 
các sai phạm. 

d) Giao Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả khắc phục của các sở, ngành, địa 
phương theo Kết luận thanh tra số 91/KL-TTR ngày 05/5/2026 của Chánh Thanh 
tra tỉnh để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các tồn tại, vi phạm; hoàn thành 
trước ngày 10/11/2026; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có 
liên quan nghiên cứu kết quả tổng hợp 05 nhóm vi phạm, tồn tại, hạn chế của 
Thanh tra Chính phủ; căn cứ tình hình thực tế, triển khai thanh tra công tác chống 
khai thác IUU trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền, bảo đảm có trọng tâm, trọng 
điểm, xử lý chặt chẽ, thống nhất.

đ) Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp báo cáo kết quả chống 
khai thác IUU của tỉnh định kỳ hằng tháng và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, 
gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Cục Thủy sản và Kiểm ngư) và UBND 
tỉnh (kèm theo hồ sơ kiểm chứng bám sát yêu cầu “5 không” trên các cơ sở dữ 
liệu và Hệ thống điều hành IUU quốc gia). Tổ chức theo dõi, đánh giá kết quả 
thực hiện và điều hành trên Hệ thống điều hành IUU quốc gia; kịp thời báo cáo, 
đề xuất các giải pháp và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ 
đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm triển khai có hiệu quả các 
nhiệm vụ về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu, chỉ đạo của 
Trung ương.

2. Về tăng cường quản lý đội tàu cá
a) Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND các xã, 

phường ven biển, đặc khu Lý Sơn:

- Rà soát, đối chiếu thông tin tàu cá giữa hồ sơ quản lý tại địa phương và 
cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase); cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác 
thông tin về đăng ký, đăng kiểm đối với tàu thuộc diện phải đăng kiểm, giấy phép 
khai thác thủy sản, thiết bị giám sát hành trình (VMS) và tình trạng hoạt động của 
từng tàu cá.

- Phân loại rõ tàu cá đủ điều kiện hoạt động, tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt 
động, tàu cá không còn hoạt động, tàu cá đã xóa đăng ký và các trường hợp khác cần 
quản lý theo quy định; xác định nguyên nhân và xử lý các trường hợp dữ liệu thiếu, 
sai lệch hoặc chưa thống nhất. Việc cập nhật, hiệu chỉnh dữ liệu phải căn cứ vào hồ 
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sơ, tài liệu hợp pháp, bảo đảm thông tin chính xác, thống nhất giữa hồ sơ quản lý tại 
địa phương và VNFishbase, có khả năng kiểm tra, đối chiếu và truy xuất.

b) UBND các xã, phường ven biển, đặc khu Lý Sơn phối hợp với các lực 
lượng chức năng trên địa bàn và phân công cụ thể cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu 
trách nhiệm quản lý, giám sát chặt chẽ vị trí neo đậu, theo dõi từng nhóm tàu cá 
(tàu không đủ điều kiện hoạt động, tàu nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU, tàu 
nhiều năm không về địa phương), không để tiếp tục hoạt động khai thác thủy sản 
trái quy định.

3. Về chấn chỉnh công tác cấp, quản lý giấy phép khai thác thủy sản
Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, phân loại tàu cá chưa 

được cấp giấy phép khai thác thủy sản, tàu cá có giấy phép hết hạn hoặc thông tin 
giấy phép chưa thống nhất với hồ sơ quản lý; hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện hồ sơ, 
giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền kịp thời, đúng quy định. Việc giải quyết thủ 
tục hành chính về cấp giấy phép khai thác thủy sản phải bảo đảm đúng thành phần 
hồ sơ, trình tự, điều kiện và thẩm quyền theo Nghị định số 41/2026/NĐ-CP của 
Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan, không tự đặt thêm thủ tục, giấy 
tờ hoặc điều kiện ngoài quy định; kịp thời phát hiện, xác minh, xử lý theo thẩm 
quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp cố ý vi 
phạm hoặc sử dụng hồ sơ, thông tin không chính xác để đề nghị cấp giấy phép 
khai thác thủy sản.

4. Về kiểm soát tàu cá ra, vào cảng và việc cập nhật dữ liệu trên Hệ 
thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) 

a) Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh chỉ đạo ban quản lý cảng cá, cơ quan quản lý thủy sản và các lực 
lượng chức năng tại địa phương:

- Phối hợp kiểm soát tàu cá ra, vào cảng theo quy định tại Nghị định số 
41/2026/NĐ-CP, Văn bản hợp nhất số 80/2026/VBHN-TT-BNNMT ngày 
27/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các quy định pháp 
luật có liên quan; kiểm tra, đối chiếu thông tin tàu cá, giấy phép khai thác thủy 
sản và các thông tin liên quan; bảo đảm thông tin kiểm soát tàu cá ra, vào cảng 
được ghi nhận đầy đủ, chính xác, thống nhất. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm việc kê khai, tiếp nhận, cập nhật thông tin tàu 
cá rời cảng, cập cảng và các thông tin liên quan trên Hệ thống eCDT; thường 
xuyên đối chiếu dữ liệu trên Hệ thống eCDT với hồ sơ tại cảng cá, thông tin quản 
lý tàu cá và kết quả kiểm soát của các lực lượng chức năng; kịp thời xác minh, xử 
lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp thiếu dữ liệu, sai 
lệch, trùng lặp hoặc chưa thống nhất. Trường hợp phát sinh sự cố kỹ thuật, kết nối 
hoặc đồng bộ dữ liệu trên Hệ thống eCDT, kịp thời thông báo, phối hợp với Cục 
Thủy sản và Kiểm ngư xác định nguyên nhân, khắc phục sự cố; việc sử dụng hồ 
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sơ, phương thức thay thế và cập nhật dữ liệu sau khi hệ thống hoạt động trở lại 
phải thực hiện theo quy định pháp luật, bảo đảm đầy đủ căn cứ kiểm tra, đối chiếu 
và truy xuất thông tin.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tham mưu bố trí nguồn 
lực (lồng ghép chương trình, dự án) đầu tư hạ tầng cảng cá, nhất là các cảng cá 
quan trọng phục vụ quản lý, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc 
thủy sản. Riêng đối với nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500 của 03 cảng Mỹ Á, 
Tịnh Hòa, Lý Sơn, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với 
Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các đơn vị, địa phương rà soát, xác định rõ căn cứ 
pháp lý, nêu rõ sự cần thiết tham mưu UBND tỉnh về chủ trương thực hiện nhiệm 
vụ theo Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 25/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và 
Công văn số 8935/UBND-NNMT ngày 30/8/2026 của UBND tỉnh.

b) UBND các xã, phường ven biển, đặc khu Lý Sơn tiếp tục thực hiện Công 
văn số 9870/UBND -NNMT ngày 24/9/2026; tập trung nguồn lực, tổ chức các đợt 
ra quân, chiến dịch xuống tận cấp thôn, tổ dân phố để rà soát, cập nhật đầy đủ, 
chính xác thông tin, dữ liệu trên hệ thống eCDT; huy động lực lượng Công an, Bộ 
đội Biên phòng, các tổ công nghệ số và các lực lượng liên quan cùng thực hiện; 
cơ bản hoàn thành việc cập nhật dữ liệu eCDT từ nay đến cuối năm 2026. 

5. Về kiểm soát sản lượng thủy sản qua cảng và xác nhận nguồn gốc 
thủy sản khai thác

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ban Chỉ 
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát sản lượng thủy sản thực 
tế bốc dỡ qua cảng; đối chiếu sản lượng thực tế với nhật ký khai thác, dữ liệu kiểm 
soát tàu cá ra, vào cảng, thông tin giám sát hành trình (VMS) và dữ liệu trên Hệ 
thống eCDT; tập trung kiểm tra, xác minh các trường hợp có dấu hiệu bất thường 
về thời gian, hành trình khai thác, loài thủy sản, sản lượng, địa điểm bốc dỡ hoặc 
có thông tin chưa thống nhất giữa thực tế, hồ sơ và dữ liệu liên quan. Việc cấp 
Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác và Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy 
sản khai thác phải bảo đảm đúng điều kiện, thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục và 
thẩm quyền theo quy định tại Văn bản hợp nhất số 80/2026/VBHN-TT-BNNMT; 
không xác nhận, chứng nhận đối với hồ sơ không đáp ứng điều kiện; trường hợp 
có dấu hiệu bất thường hoặc thông tin chưa thống nhất phải kiểm tra, xác minh, 
làm rõ trước khi giải quyết hồ sơ. Kịp thời phát hiện, lập hồ sơ và xử lý theo thẩm 
quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm, đặc 
biệt là hành vi khai báo không đúng sản lượng hoặc hợp thức hóa nguồn gốc thủy 
sản khai thác bất hợp pháp.

6. Về quản lý tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU và tàu cá 
“ba không”
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 Trên cơ sở Danh sách tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và các trường 
hợp thuộc diện phải theo dõi, kiểm soát theo quy định do Sở Nông nghiệp và Môi 
trường cung cấp, UBND các xã, phường ven biển, đặc khu Lý Sơn:

- Tổ chức quản lý chặt chẽ, phân công cụ thể cơ quan, đơn vị, cá nhân chịu 
trách nhiệm theo dõi từng tàu cá; xác định rõ tình trạng pháp lý, chủ tàu, vị trí neo 
đậu và biện pháp quản lý tương ứng. Đối với tàu cá “ba không” (không đăng ký, 
không đăng kiểm đối với tàu thuộc diện phải đăng kiểm, không có giấy phép khai 
thác thủy sản), xác định rõ hiện trạng, nguyên nhân chưa đáp ứng điều kiện và 
biện pháp quản lý, xử lý phù hợp với quy định pháp luật; không để tàu cá không 
đủ điều kiện tiếp tục hoạt động khai thác thủy sản trái quy định.

- Thường xuyên cập nhật tình trạng quản lý và kết quả xử lý đối với từng tàu 
cá trên cơ sở dữ liệu, hệ thống có liên quan; đối với tàu cá có dấu hiệu vi phạm, 
phải kịp thời xác minh vụ việc, lập hồ sơ và xử lý theo quy định, việc đưa tàu cá 
vào danh sách theo dõi không thay thế trách nhiệm xác minh, xử lý hành vi vi phạm.

7. Về chấn chỉnh việc lắp đặt, duy trì hoạt động thiết bị VMS và xử lý 
vi phạm liên quan

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh:

- Khẩn trương rà soát, phân loại chính xác tình trạng lắp đặt, hoạt động của 
thiết bị VMS đối với từng tàu cá thuộc diện phải lắp đặt; làm rõ các trường hợp 
chưa lắp đặt, thiết bị hư hỏng, mất kết nối, không duy trì dịch vụ hoặc có dấu hiệu 
can thiệp, vô hiệu hóa thiết bị; phối hợp với chủ tàu, đơn vị cung cấp thiết bị và 
dịch vụ VMS xác định nguyên nhân, khắc phục sự cố và duy trì hoạt động thiết 
bị theo quy định. 

- Tăng cường theo dõi, khai thác dữ liệu VMS để phát hiện, xác minh các 
trường hợp mất kết nối khi tàu đang hoạt động trên biển, có dấu hiệu vượt ranh giới 
cho phép trên biển, không duy trì truyền dữ liệu theo quy định hoặc có hành trình 
bất thường; đối chiếu dữ liệu VMS với thông tin tàu cá ra, vào cảng, nhật ký khai 
thác và dữ liệu trên Hệ thống eCDT để phục vụ xác minh vụ việc, xác định hành vi 
vi phạm và xử lý theo thẩm quyền. Đối với từng trường hợp mất kết nối hoặc có 
dấu hiệu vi phạm, phải làm rõ thời điểm, thời gian, nguyên nhân, tình trạng hoạt 
động của tàu; lập, quản lý hồ sơ xác minh, xử lý theo quy định; đồng thời không để 
việc chậm xác minh, đối soát dữ liệu làm kéo dài quá trình xử lý vụ việc.

8. Về tăng cường kiểm soát nguồn nguyên liệu thủy sản nhập khẩu và 
hoạt động của doanh nghiệp

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các sở 
ngành, địa phương liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra việc chấp hành quy định 
của các tổ chức, cá nhân thu mua, tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển, chế biến thủy 
sản và doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản trên địa bàn có sử dụng nguyên liệu thủy 
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sản khai thác nhập khẩu; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển 
cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm. Kịp thời phối hợp với cơ 
quan có thẩm quyền thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin, hồ 
sơ liên quan tại địa phương khi có yêu cầu, phục vụ kiểm tra, xác minh các trường 
hợp có dấu hiệu bất thường về nguồn gốc thủy sản khai thác nhập khẩu hoặc hoạt 
động của tàu cá nước ngoài cập cảng Việt Nam theo quy định của Hiệp định về 
các biện pháp quốc gia có cảng (PSMA); kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc 
chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm phát sinh trên địa bàn theo quy 
định của pháp luật.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan tổ chức 
triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. Trong quá trình triển khai 
thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, gửi báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi 
trường để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Thủy sản 
và Kiểm ngư) và UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;

- - Thường trực Tỉnh ủy;
- - Thường trực HĐND tỉnh
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị là thành viên BCĐ về IUU 

của tỉnh (theo QĐ số 1355/QĐ-UBND ngày 
13/5/2026);

- VPUB: CVP, PCVP Tạ Văn Lực, NC, KTTH;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT.NQL.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Tâm Hiển
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